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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Ana, ngày 02 tháng 11 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh  

năm học 2026-2027 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA 
 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 

15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk;  

Thực hiện Công văn số 3136/SGDĐT-GDPT ngày 16/9/2026 của Sở Giáo 

dục và đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông 

năm học 2026-2027; 

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; 

Căn cứ kết quả Kỳ thi chọn các đội tuyển học sinh giỏi để tham gia thi chọn 

học sinh giỏi tỉnh năm học 2026-2027; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm 

học 2026-2027 gồm 10 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, 

Địa lí, Giáo dục Kinh tế Pháp luật, Tiếng Anh, Tin học (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các tổ chuyên môn có học sinh trong các đội tuyển thông báo cho 

học sinh biết, phân công giáo viên bồi dưỡng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của 

nhà trường. 

Điều 3. Tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn và giáo viên được phân 

công bồi dưỡng học sinh trong đội tuyển và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận:                                                                
- Như Điều 3, để thực hiện; 

- HT, PHT để theo dõi; 
- Lưu: VT, HSCM. 

                    KT. HIỆU TRƯỞNG 

                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                        Nguyễn Văn Mạnh 
 



DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH, 

 NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 188 /QĐ-KRAN ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Hiệu trưởng 

trường THPT Krông Ana) 

 

STT Môn Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú 

1 Toán Vũ Đức An 03/11/2010 11B1 10,5 
Vào đội 

tuyển 

2 Toán Nguyễn Đức Huy Hoàng 17/05/2010 11B1 15,5 
Vào đội 

tuyển 

3 Toán Đỗ Tiến Đạt 13/07/2009 12B2 10,0 
Vào đội 

tuyển 

4 Toán Phan Ngọc Hùng 04/01/2009 12B1 10,5 
Vào đội 

tuyển 

5 Toán Đỗ Ngọc Bảo Long  12/06/2009 12B2 12,0 
Vào đội 

tuyển 

6 Toán Lê Nhật Khôi My 24/07/2009 12B1 12,5 
Vào đội 

tuyển 

7 Toán Bùi Lê Như Anh 11/12/2009 12A1 7,0 
Vào đội 

tuyển 

8 Toán Nguyễn Đức Minh 23/09/2009 12B1 7,0 
Vào đội 

tuyển 

9 Toán Nguyễn Phạm Gia Trường 15/01/2009 12A4 8,0 
Vào đội 

tuyển 

10 Hóa học Nguyễn Lương Đăng Khoa 12/06/2011 10B3 11,5 
Vào đội 

tuyển 

11 Hóa học Văn Thị Mỹ Tuyền 01/09/2011 10B1 12,5 
Vào đội 

tuyển 

12 Hóa học Trần Minh Trí 25/03/2011 10B1 14,25 
Vào đội 

tuyển 

13 Hóa học Huỳnh Phạm Gia Bảo  26/10/2009 12B1 18,0 
Vào đội 

tuyển 

14 Hóa học Đỗ Thị Thanh Huyền 02/01/2009 12B4 12,5 
Vào đội 

tuyển 

15 Hóa học Nguyễn Minh Khoa  07/05/2009 12B2 19,0 
Vào đội 

tuyển 

16 Hóa học Huỳnh Thị Hà Điệp 09/10/2009 12B2 14,0 
Vào đội 

tuyển 

17 Hóa học Lê Chí Thành  25/09/2009 12B1 15,25 
Vào đội 

tuyển 

18 Hóa học Huỳnh Thị Bảo Trân  23/08/2009 12B2 17,5 
Vào đội 

tuyển 

19 Hóa học Nguyễn Phương Uyên  31/05/2009 12B2 18,25 
Vào đội 

tuyển 

20 Vật lí Nguyễn Danh Bảo 07/02/2011 10A1 10,0 
Vào đội 

tuyển 



21 Vật lí Đỗ Thành Đạt 04/02/2009 12B1 9,5 
Vào đội 

tuyển 

22 Vật lí Phan Đức Anh Tú 01/01/2009 12B2 7,0 
Vào đội 

tuyển 

23 Vật lí Nguyễn Thị Đang Vy 26/11/2009 12B1 8,75 
Vào đội 

tuyển 

24 
Tiếng 

Anh 
Nguyễn Trần Thục Dương 24/05/2011 10B6 7,95 

Vào đội 

tuyển 

25 
Tiếng 

Anh 
Đoàn Thị Thu Hằng 24/05/2010 11B1 8,95 

Vào đội 

tuyển 

26 
Tiếng 

Anh 
Bùi Nguyễn Văn Linh 18/08/2010 11B1 8,8 

Vào đội 

tuyển 

27 
Tiếng 

Anh 
Ngô Văn Hải Đăng 06/07/2009 12B1 8,45 

Vào đội 

tuyển 

28 
Tiếng 

Anh 
Nguyễn Hoàng Long 20/08/2009 12B1 10,2 

Vào đội 

tuyển 

29 
Tiếng 

Anh 
Nguyễn Văn Ngọc Tú 25/10/2009 12B6 10,9 

Vào đội 

tuyển 

30 Địa lí Nguyễn Kiều Khanh 15/01/2011 10A8 11,0 
Vào đội 

tuyển 

31 Địa lí Lê Sỹ Thuỳ Linh 21/08/2011 10A8 11,25 
Vào đội 

tuyển 

32 Địa lí Phan Gia Pháp 20/11/2010 11B4 10,5 
Vào đội 

tuyển 

33 Địa lí Trịnh Nguyễn Gia Hân 10/09/2009 12A8 10,0 
Vào đội 

tuyển 

34 Địa lí Nguyễn Ngọc Tú 28/01/2009 12B7 16,5 
Vào đội 

tuyển 

35 Địa lí Vũ Nguyễn Anh Thư 20/02/2009 12A8 10,0 
Vào đội 

tuyển 

36 
GDKT-

PL 
Phạm Nguyễn Gia Hân 22/02/2011 10A8 13,25 

Vào đội 

tuyển 

37 
GDKT-

PL 
Trần Nguyễn Ngọc Hân 13/08/2011 10B6 10,0 

Vào đội 

tuyển 

38 
GDKT-

PL 
Trần Thị Tố Nga 16/07/2011 10B6 11,25 

Vào đội 

tuyển 

39 
GDKT-

PL 
Lê Thị Phương Thanh 10/08/2011 10B8 12,0 

Vào đội 

tuyển 

40 
GDKT-

PL 
Phan Hoài Yến 15/09/2011 10A8 11,25 

Vào đội 

tuyển 

41 
GDKT-

PL 
Lê Thị Phương Chinh 03/05/2010 11B4 10,75 

Vào đội 

tuyển 

42 
GDKT-

PL 
Nguyễn Gia Hân 12/10/2010 11A6 10,0 

Vào đội 

tuyển 

43 
GDKT-

PL 
Phan Thị Tâm Như 01/02/2010 11A8 10,0 

Vào đội 

tuyển 



44 
GDKT-

PL 
Đào Thị Đan Thanh 06/09/2010 11B4 14,75 

Vào đội 

tuyển 

45 Sinh học Trần Thị Mỹ 10/01/2009 12B2 13,85 
Vào đội 

tuyển 

46 Sinh học Nguyễn Đặng Hoài Như 27/01/2009 12B1 10,6 
Vào đội 

tuyển 

47 Sinh học Đinh Quang Phúc 21/01/2009 12B1 10,0 
Vào đội 

tuyển 

48 Sinh học Hoàng Thị Phương Thảo 30/01/2009 12B1 8,2 
Vào đội 

tuyển 

49 Sinh học Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/01/2009 12B2 11,0 
Vào đội 

tuyển 

50 Ngữ văn Đặng Thị Khánh Linh 04/05/2011 10B6 12,0 
Vào đội 

tuyển 

51 Ngữ văn Nguyễn Thị Bảo Ngọc 13/06/2011 10B6 12,0 
Vào đội 

tuyển 

52 Ngữ văn Hoàng Thanh Hà 12/01/2010 11A3 13,5 
Vào đội 

tuyển 

53 Ngữ văn Vũ Thị Thu Yên 19/11/2010 11B4 11,0 
Vào đội 

tuyển 

54 Ngữ văn Lâm Thị Trà My 30/01/2009 12B6 12,0 
Vào đội 

tuyển 

55 Ngữ văn Lê Thị Phương 23/04/2009 12B6 11,5 
Vào đội 

tuyển 

56 Ngữ văn Trịnh Thu Vân 17/03/2009 12A8 14,0 
Vào đội 

tuyển 

57 Lịch sử Đinh Hoàng Sinh Hùng 22/10/2011 10B6 14,0 
Vào đội 

tuyển 

58 Lịch sử Nguyễn ÊBan Thanh Ngọc 10/05/2011 10A8 18,75 
Vào đội 

tuyển 

59 Lịch sử Trần Thị Quỳnh Như 20/04/2011 10A8 18,0 
Vào đội 

tuyển 

60 Lịch sử Trần Nguyễn Gia Hân 25/08/2010 11A7 12,75 
Vào đội 

tuyển 

61 Lịch sử Đinh Trần Bảo Ngọc 07/11/2010 11B4 18,75 
Vào đội 

tuyển 

62 Lịch sử Lê Viết Hoàng Phi 15/03/2010 11A3 17,5 
Vào đội 

tuyển 

63 Lịch sử Trần Thanh Phong 13/10/2010 11B4 13,25 
Vào đội 

tuyển 

64 Lịch sử Hoàng Lê Anh Thư 19/07/2010 11B4 18,5 
Vào đội 

tuyển 

65 Lịch sử Hoàng Thị Hương 16/03/2009 12B6 18,75 
Vào đội 

tuyển 

66 Lịch sử Văn Thị Thúy Ngà  01/04/2009 12B7 19,0 
Vào đội 

tuyển 



67 Tin học Nguyễn Hữu Hiếu 16/06/2011 10B1 13,0 
Vào đội 

tuyển 

68 Tin học Trần Gia Huy 13/11/2011 10B1 11,0 
Vào đội 

tuyển 

69 Tin học Phạm Thanh Trà 16/12/2010 11B1 15,0 
Vào đội 

tuyển 

70 Tin học Hoàng An 18/11/2009 12A3 10,0 
Vào đội 

tuyển 

71 Tin học Nguyễn Phương Thùy 12/08/2009 12B2 15,0 
Vào đội 

tuyển 

Danh sách này có 71 học sinh. 
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